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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 30 tháng 6 năm 2016
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương:
1. Tin cảnh báo gió mạnh trên biển:

Hiện nay, do ảnh hưởng của rãnh thấp nên ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.
Dự báo: Ngày và đêm 01/7, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 1,5-2,5 mét; biển động.

2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 01/7: 
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

- Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
- Các khu vực khác: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: 
Từ 19h00’ ngày 29/6 đến 19h00’ ngày 30/6, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 10-40mm, có nơi mưa to đến rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Võ Nhai (Thái Nguyên)
	64 mm
	
	Kiến An (Hải Phòng)
	51 mm

	Móng Cái (Quảng Ninh)
	96 mm
	
	Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	119 mm

	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	120 mm
	
	Quảng Châu (Thanh Hóa)
	68 mm


3.2. Lượng mưa đêm:
Từ 19h00’ ngày 30/6 đến 7h00’ ngày 01/7, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-50mm, có nơi mưa to, riêng tại Quảng Hà (Quảng Ninh) có mưa rất to 287mm (số liệu này đã xác minh qua Trung tâm DBKTTV TW),  một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Nậm Giàng (Lai Châu)
	68 mm
	
	Hạ Hòa (Phú Thọ)
	53 mm

	Ba Khe (Yên Bái)
	69 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	287 mm

	Hoàng Su Phì (Hà Giang)
	61 mm
	
	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	59 mm


3.3. Lượng mưa 3 ngày:
Từ 19h00’ ngày 27/6 đến 19h00’ ngày 30/6, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa,  mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-80 mm, có nơi mưa to đến rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Bắc Kạn (Bắc Kạn)
	93 mm
	
	Mai Hóa (Quảng Bình)
	99 mm

	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	128 mm
	
	Trà My (Quảng Nam)
	96 mm

	Phù Liễn (Hải Phòng)
	93 mm
	
	Chư Sê (Gia Lai)
	94 mm

	Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	122 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	140 mm


4. Tình hình Thủy văn:
4.1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00 ngày 01/7, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,22m, trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,48m.
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều.
4.2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Mực nước các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm và ở mức thấp.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	30/6
	180,48
	117,28
	1.670
	2.365

	
	
	01/7
	179,98
	117,31
	2.138
	2.416

	Hòa Bình
	7h
	30/6
	89,67
	12,31
	2.860
	1.300

	
	
	01/7
	90,54
	11,79
	2.730
	1.010

	Tuyên Quang
	7h
	30/6
	93,30
	49,93
	320
	683

	
	
	01/7
	92,38
	49,93
	285
	684

	Thác Bà
	7h
	30/6
	47,06
	23,59
	91 (Qvào TB ngày 30/6)
	227 (Qra TB ngày 30/6)

	
	
	01/7
	47,02
	20,81
	
	


III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI:
Trong ngày, không có thông tin mới về thiệt hại do thiên tai gây ra./.

	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính


